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KẾ HOẠCH 
Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 của Ban Chỉ 

đạo quốc gia về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 

các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) để giám 

định ADN; Kế hoạch số 2630/KH-CT ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng về 

triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, 

quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 

80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); Hướng dẫn số 

2783/HD-BQP ngày 26/4/2026 của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác 

TKQT hài cốt liệt sĩ và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ . 

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng 

về việc ban hành Quy trình kỹ thuật lấy mẫu - Vận chuyển - Bàn giao - Bảo quản 

- Lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; Kế hoạch số 1309/KH-BCĐ ngày 21/4/2026 của 

Ban Chỉ đạo Quân khu 4 về Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa 

xác định được thông tin NTLS để giám định ADN. 

Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và 

hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, 

góp phần hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện 

TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); 

- Tổ chức triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác 

định được thông tin tại các NTLS trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, khoa học, 

đúng quy định; làm cơ sở phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách tri ân 

người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và yêu 

cầu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp. 
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2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở theo nguyên 

tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết 

quả); giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trang nghiêm, đúng 

quy định; 

- Bảo đảm chất lượng kỹ thuật: Lấy mẫu đúng quy trình; sử dụng thống nhất 

phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội (Viettel). Tuyệt đối không chạy theo thành tích mà thực hiện không đúng 

kỹ thuật; 

- Lực lượng tham gia lấy mẫu phải được tập huấn, bồi dưỡng về quy trình 

kỹ thuật và phần mềm; bảo đảm tiêu chuẩn, trách nhiệm, năng lực chuyên môn; 

hành động trên tinh thần tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã 

hội, không để các thế lực và kẻ xấu lợi dụng chống phá. 

II. THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, TIẾN ĐỘ, NGUYÊN TẮC 

1. Thực trạng 

- Tỉnh Thanh Hóa hiện có 32 NTLS và 03 đài tưởng niệm liệt sĩ có an táng 

mộ liệt sĩ, phân bố trên địa bàn 29 xã, phường; tổng số mộ liệt sĩ là 11,174 mộ, 

trong đó có 9.842 mộ đã đủ thông tin hoặc đã được lấy mẫu, còn 2,932 mộ tại 25 

NTLS. 

- Đây là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, đặc biệt quan trọng; khối lượng công việc 

lớn, địa bàn rộng, thời gian gấp rút, yêu cầu hoàn thành trước 27/7/2027 (phấn đấu 

hoàn thành trong Quý I/2027, Bộ Quốc phòng chỉ đạo hoàn thành trong tháng 

5/2027), đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu, chỉ tiêu 

- Từ nay đến hết Quý I năm 2027: Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ 

đối với 2.932 mộ chưa xác định được thông tin tại các NTLS trên địa bàn tỉnh và 

các hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm, quy tập được; 

- Giai đoạn 1: Hoàn thành lấy mẫu khoảng 2.116 mộ, xong trước tháng 11 

năm 2026.  

- Giai đoạn 2: Hoàn thành lấy mẫu khoảng 816 mộ còn lại, xong trước 

tháng 3 năm 2027.  

3. Tiến độ thực hiện: Chia làm 4 đợt (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

- Đợt 1: Trong tháng 5/2026, làm trước 01 NTLS trên địa bàn, rút kinh 

nghiệm, sau đó triển khai trên diện rộng (Lựa chọn NTLS Quảng Xương thuộc 

xã Quảng Ninh làm trước), số mộ liệt sĩ cần lấy mẫu là: 10 mộ; 

- Đợt 2: Từ tháng 5 - 9/2026, lấy khoảng 1.227 mộ tại 04 NTLS trên địa bàn; 

- Đợt 3: Từ tháng 10-11/2026, lấy khoảng 879 mộ tại 05 NTLS trên địa bàn; 

- Đợt 4: Từ tháng 12/2026 - 03/2027, lấy khoảng 816 mộ tại 15 NTLS trên 

địa bàn. 
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4. Nguyên tắc 

- Quán triệt và chấp hành, thực hiện nghiêm túc chủ trương, kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo các cấp; quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và các văn bản 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quân khu 4; tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo 

đảm tiến độ, hiệu quả. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương 

có liên quan trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ trên địa bàn; ưu tiên hỗ trợ lực lượng và công tác bảo đảm cho địa 

phương có số lượng lớn cần lấy mẫu HCLS. 

- Quản lý chặt chẽ các thông tin, quy trình tổ chức thực hiện; đảm bảo an 

ninh, an toàn; giảm tối đa rủi ro: Nhầm mẫu, nhầm mã định danh, thất lạc, nhiễm 

chéo và sai lệch dữ liệu; tại một thời điểm, một tổ, chỉ mở và thao tác trên 01 HCLS 

tại vị trí lấy mẫu để triệt tiêu nguy cơ lẫn lộn (mọi sai sót trong khâu đóng gói hay 

bàn giao mẫu đều có thể dẫn đến hệ lụy không thể khắc phục trong việc xác định 

danh tính HCLS). 

* Lưu ý đặc biệt: Mỗi thời điểm chỉ mở 01 hài cốt; mẫu mỗi mộ đựng 

riêng 01 hộp, tuyệt đối không đựng chung; áp dụng thống nhất mã định danh duy 

nhất xuyên suốt toàn bộ chuỗi quy trình. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, triển khai kế hoạch lấy mẫu HCLS trên 

địa bàn tỉnh; quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng về 

tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa hồ sơ thông tin mẫu HCLS và cơ chế, 

chính sách, công tác bảo đảm cho công tác lấy mẫu HCLS. 

- Tổ chức lực lượng (bộ phận chỉ đạo; tổ, đội lấy mẫu; lực lượng huy động 

lâm thời); công tác bảo đảm (cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị,...) cho 

lấy mẫu HCLS. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với địa phương lập kế hoạch tổ chức lấy mẫu 

HCLS trong từng NTLS gắn với từng địa phương (làm trước, tổ chức rút kinh 

nghiệm, triển khai diện rộng). 

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo bảo đảm tiến độ, yêu cầu; tiến 

hành chặt chẽ, đồng bộ công tác thống kê; cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản 

lý thông tin HCLS; bàn giao, lưu trữ mẫu HCLS đã được thu thập. 

- Tổ chức hoàn trả nguyên trạng mộ liệt sĩ; kết hợp tu bổ, tôn tạo NTLS 

sau khi khai quật, lấy mẫu. 

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; tổ chức sơ, tổng kết 

công tác tổ chức lấy mẫu HCLS và chiến dịch 500 ngày đêm theo quy định. 

2. Thời gian: Từ tháng 5/2026 đến tháng 3/2027. 

3. Biện pháp thực hiện 

(Kèm theo Phụ lục 2). 
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IV. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG 

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, tiến độ, 

hiệu quả công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS. Việc tổ chức lực lượng cần sự 

khoa học và linh hoạt; vừa xác định chi tiết, cụ thể trong kế hoạch, lịch điều 

hành, vừa có sự linh hoạt điều phối trên thực địa; vừa kết hợp được lực lượng có 

chuyên môn sâu (y tế, công nghệ thông tin), vừa phát huy được sự tham gia của 

các lực lượng hỗ trợ, bảo đảm an ninh an toàn, tạo sự thống nhất trong dư luận 

Nhân dân. 

1. Tổ công tác liên ngành  

a) Số lượng: Từ 10 - 13 đồng chí, do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành 

quyết định thành lập. 

b) Thành phần  

- 01 đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ trưởng; 

- Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

+ Thủ trưởng Phòng Chính trị: 02 đồng chí; 

+ Thủ trưởng Phòng Tham mưu: 01 đồng chí; 

+ Thủ trưởng Phòng Hậu cần - Kỹ thuật: 01 đồng chí; 

+ Trưởng Ban Chính sách/Phòng Chính trị (Thư ký); 

+ Phóng viên Chuyên mục quốc phòng, lái xe theo yêu cầu nhiệm vụ. 

- Sở Nội vụ: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ (hoặc Lãnh đạo Phòng Người có 

công/Sở Nội vụ); 

- Sở Y tế: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh 

tham gia; 

- Đại diện lãnh đạo địa phương liên quan. 

c) Nhiệm vụ 

- Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài 

cốt liệt sĩ đúng quy trình, quy định; nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu và cập nhật, số hóa thông 

tin mẫu hài cốt liệt sĩ trên phần mềm quản lý theo quy định. Tổng hợp tình hình, 

kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. ưu tiên tập trung chỉ 

đạo đối với các địa bàn trọng điểm, có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn hoặc điều 

kiện triển khai khó khăn, phức tạp. 

- Đồng chí Tổ trưởng phân công cho từng đồng chí trực tiếp chỉ huy, chỉ 

đạo và điều hành thống nhất giữa các lực lượng lấy mẫu và huy động khi thực 

hiện nhiệm vụ ở từng địa phương; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng quy trình kỹ 

thuật, tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, mẫu vật và hồ sơ liên quan. 
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2. Tổ (đội) lấy mẫu 

a) Số lượng: Do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định thành lập (Quyết 

định riêng hoặc trong Kế hoạch lấy mẫu của từng NTLS tại các địa phương).  

- Căn cứ số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, điều kiện thực tế địa bàn và tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định thành lập các Tổ hoặc 

Đội lấy mẫu phù hợp với từng NTLS và từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại 

từng địa phương. 

- Tổ lấy mẫu gồm từ 07 đến 10 thành viên; trường hợp cần thiết có thể 

tăng cường lực lượng theo đề nghị của địa phương để bảo đảm hoàn thành nhiệm 

vụ đúng tiến độ. 

- Đội lấy mẫu gồm đội trưởng, đội phó và các tổ chuyên trách theo từng 

nhiệm vụ; mỗi tổ chuyên trách gồm 03 đến 05 thành viên, đảm nhiệm chuyên 

biệt từng nhiệm vụ trong quy trình lấy mẫu, như: Tổ khai quật; tổ xây dựng; tổ y 

tế lấy mẫu; tổ bảo đảm an ninh; tổ tuyên truyền, nghi lễ, khánh tiết, dân vận; tổ 

vận chuyên; tổ số hóa, sử dụng phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ. 

b) Thành phần, nhiệm vụ 

- Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (lực lượng nòng cốt), gồm: 

cán bộ Ban Chính sách; nhân viên quân y; nhân viên công nghệ thông tin; cán 

bộ, nhân viên đã tham gia Đội TKQT hài cốt liệt sĩ và các lực lượng phục vụ, 

bảo đảm khác. Cụ thể: 

+ Cán bộ Ban Chính sách: Tham mưu, tổ chức chỉ huy, điều hành chung 

hoạt động lấy mẫu; phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo 

đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, vận chuyển; lập, ký xác nhận các biên bản, hồ sơ 

liên quan trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định; 

+ Nhân viên quân y: Phối hợp với cán bộ y tế địa phương và lực lượng 

chuyên môn trực tiếp thực hiện kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu, đóng gói mẫu 

theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định hiện hành; 

+ Nhân viên công nghệ thông tin: Thực hiện chụp ảnh, cập nhật, số hóa và 

quản lý dữ liệu thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ trên phần mềm quản lý theo quy định; 

+ Cán bộ (hoặc nhân viên) Đội TKQT: Thực hiện các nghi lễ tâm linh 

theo phong tục, tập quán địa phương; phối hợp đưa hài cốt liệt sĩ từ phần mộ lên 

vị trí lấy mẫu, hỗ trợ sắp xếp, hoàn nguyên, gói buộc, trả lại hài cốt liệt sĩ bảo 

đảm trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định. 

 - Cán bộ Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa/Sở Y tế: Phối hợp với 

lực lượng quân sự đánh giá chất lượng hài cốt liệt sĩ; xác định và lấy mẫu phẩm 

phù hợp theo quy trình; bảo quản, kiểm soát chất lượng mẫu và tham gia xử lý 

các vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu theo 

quy định. 

 -  Cán bộ Phòng Người có công (Sở Nội vụ) và Phòng Văn hóa - Xã hội địa 

phương: Phối hợp với lực lượng quân đội kiểm tra, đối chiếu, chịu trách nhiệm 

nhập liệu thông tin mộ liệt sĩ, thông tin mẫu phẩm ngay tại hiện trường; tham gia 
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hoàn thiện hồ sơ, biên bản liên quan trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt 

liệt sĩ theo quy định, báo đồng chí Tổ trưởng kiểm tra và xác nhận thông tin trước 

khi lưu. 

3. Lực lượng huy động 

a) Số lượng: Do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định (bằng quyết định 

riêng hoặc trong kế hoạch tổ chức lấy mẫu tại từng NTLS). 

 Căn cứ tình hình thực tế, khối lượng công việc, số lượng mộ liệt sĩ cần lấy 

mẫu, điều kiện địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đợt thực hiện để huy động 

lực lượng tham gia phù hợp, nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, an 

toàn, đúng tiến độ và đúng quy trình kỹ thuật theo quy định. 

- Việc huy động lực lượng  

b) Thành phần:  

Cán bộ, chiến sĩ Công an và Ban CHQS xã, phường; Lực lượng dân quân 

thường trực, dân quân tự vệ địa phương; Cán bộ thôn, tổ dân phố, quản trang 

nghĩa trang liệt sĩ và các lực lượng phục vụ khác tại địa phương. 

c) Nhiệm vụ:  

- Tham gia bảo đảm công tác chuẩn bị, phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài 

cốt liệt sĩ theo sự phân công của tổ (đội) lấy mẫu và chính quyền địa phương; 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trong quá trình tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu. 

- Phối hợp thực hiện công tác hậu cần, khai quật, hoàn trả phần mộ, vệ 

sinh, chỉnh trang khu vực lấy mẫu bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định; thực 

hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy, phụ trách của tổ (đội) lấy mẫu hoặc điều phối, 

quản lý của cán bộ địa phương. 

*Lứu ý: Đối với các tổ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, giao Bộ 

CHQS tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh)  chủ trì theo dõi, tổng hợp 

tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trên cơ sở kết quả thực hiện thực 

tế và Hội nghị rút kinh nghiệm do Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và 

Ban Chỉ đạo Quân khu 4 tổ chức, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh điều 

chỉnh, bổ sung số lượng, thành phần tổ công tác, tổ lấy mẫu và lực lượng huy 

động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và điều kiện thực tế tại 

từng địa phương; bảo đảm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, hiệu 

quả, đúng quy trình kỹ thuật và quy định hiện hành. 

V. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MẪU, LƯU TRỮ, VẬN 

CHUYỂN, BÀN GIAO, SỐ HÓA HỒ SƠ 

1. Xác định mã định danh mẫu HCLS 

Mã định danh mẫu HCLS tỉnh Thanh Hóa được xây dựng theo cấu trúc 10 

chữ số (03 nhóm), quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP: 

1. Nhóm 1 (2 chữ số đầu): Mã tỉnh Thanh Hóa = 38. 
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2. Nhóm 2 (3 chữ số tiếp): Mã số NTLS trong danh sách do Ban Chỉ đạo  

tỉnh cung cấp (đánh từ 001 - 032 tương ứng 32 NTLS trên địa bàn). 

3. Nhóm 3 (5 chữ số cuối): Số mộ liệt sĩ được lấy mẫu (đánh từ 00001 trở 

đi theo thứ tự từng NTLS). 

Ví dụ: Mẫu số 01 tại NTLS Hàm Rồng (NTLS số 01): Mã = 38-001-00001. 

2. Quy trình kỹ thuật lấy mẫu (QT01/HCLS) 

- Thực hiện theo QT01/HCLS (Quy trình kỹ thuật lấy mẫu HCLS) ban 

hành kèm theo QĐ 1973/QĐ-BQP, gồm 8 bước: 

1. Thiết lập vị trí tiến hành lấy mẫu, đóng gói. 

2. Xác định mộ liệt sĩ được lấy mẫu theo danh sách kế hoạch. 

3. Tiếp cận hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sau khi khai quật. 

4. Ra quyết định lấy mẫu HCLS (đánh giá tiêu chuẩn mẫu). 

5. Tạo mã định danh mẫu (UID/SampleID). 

6. Thực hành lấy mẫu (răng hoặc xương theo thứ tự ưu tiên). 

7. Đóng gói, niêm phong, dán nhãn hộp đựng mẫu. 

8. Hoàn thành quy trình, khôi phục hài cốt sau khi lấy mẫu. 

- Tiêu chuẩn mẫu ưu tiên: 

+ Răng tốt: Còn đủ thân răng và chân răng, thân răng không nứt vỡ, chưa 

bị can thiệp nha khoa; ưu tiên răng hàm bé (lấy 3 chiếc răng + 1 đoạn xương nếu 

có đủ điều kiện). 

+ Xương tốt: mật độ cứng, chắc; còn vỏ xương; rõ hình thái; thứ tự ưu 

tiên: Xương đùi → Xương chày → Xương cánh tay → Các xương dài khác. 

+ Không lấy mẫu khi: hài cốt mùn mục/than hoá/hoá thạch hoặc lẫn nhiều 

liệt sĩ trong cùng mộ. 

 3. Bảo quản, lưu trữ mẫu (tạm thời, chờ bàn giao cho đơn vị cấp Bộ) 

 Thực hiện theo QT04/HCLS và QT05/HCLS kèm theo QĐ 1973/QĐ-

BQP. Tiêu chuẩn kho lưu trữ mẫu HCLS: 

- Nhiệt độ: 15°C - 20°C, ổn định 24/24. 

- Độ ẩm: 45% - 55% (duy trì bằng tủ hút ẩm tự động điều khiển). 

- Ánh sáng: Không có ánh nắng trực tiếp. 

- Thông khí: Có hệ thống cung cấp khí sạch; kiểm soát sinh học. 

- Mỗi mẫu có mã định danh duy nhất và hồ sơ đi kèm để bảo đảm truy 

xuất nguồn gốc. 

4. Vận chuyển mẫu (QT02/HCLS) 

Vận chuyển mẫu từ NTLS về nơi lưu trữ tạm thời hoặc lưu trữ lâu dài 

trong thời gian không quá 72 giờ. Tiêu chuẩn bảo quản khi vận chuyển: "Mát - 

Khô - Thoáng". Duy trì điều hòa nhiệt độ liên tục, đặc biệt trong mùa hè. Mẫu 

luôn đi kèm hồ sơ; có nhật ký ghi nhận quá trình. 



8 

5. Bàn giao mẫu (QT03/HCLS), gồm: Ba tuyến bàn giao - nhận chính: 

- Tuyến 1: Bộ phận lấy mẫu tại hiện trường → Kho lưu mẫu tạm thời hoặc 

điểm tập kết. 

- Tuyến 2: Kho lưu tạm thời/điểm tập kết → Kho lưu trữ lâu dài. 

- Tuyến 3: Kho lưu trữ lâu dài → Trung tâm xét nghiệm ADN được giao 

nhiệm vụ tiếp nhận mẫu sinh phẩm của tỉnh Thanh Hóa. 

Lưu ý khi bàn giao: Thực hiện "5 ĐÚNG": Đúng mẫu - Đúng hồ sơ - 

Đúng niêm phong - Đúng điều kiện bảo quản - Đúng chuỗi bàn giao. Biên bản 

bàn giao - tiếp nhận mẫu HCLS (BM02/HCLS) được lập thành 03 bản có giá trị 

như nhau; bên bàn giao, bên nhận và cơ quan quản lý mỗi bên giữ một bản. 

6. Số hóa thông tin mẫu HCLS 

a) Sử dụng thống nhất phần mềm "Quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ" do 

Viettel Solutions xây dựng. Truy cập qua địa chỉ: 

http://qlttmhcls.chinhsachquandoi.gov.vn/login (hoặc ứng dụng di động 

iOS/Android). 

b) Các thao tác chính: 

- Nhập thông tin NTLS (nếu chưa có trong hệ thống): tên NTLS, địa chỉ 

hành chính, đơn vị quản lý. 

- Nhập thông tin mẫu HCLS: mã định danh duy nhất, số mộ, loại mẫu 

(răng/xương), số lượng, mô tả chi tiết, di vật (nếu có). 

- Chụp và tải ảnh: ảnh ngôi mộ, ảnh hài cốt trong mộ, ảnh mẫu đã lấy cùng 

bảng ghi thông tin có mã định danh (tối thiểu 03 ảnh). 

- Tải file liên quan: scan Phiếu lấy mẫu BM01/HCLS và hồ sơ kèm theo. 

- Cập nhật trạng thái bàn giao khi bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN. 

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) 

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ban, ngành có liên quan tham mưu xây dựng, trình ban hành, tổ chức triển khai 

Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. 

- Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; tham 

gia tập huấn quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu 

HCLS; quy trình số hóa thông tin liên quan quá trình lấy mẫu HCLS; quản lý, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu, đề 

xuất sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo quy định. 

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức lấy mẫu, số hóa hồ sơ thông 

tin mẫu HCLS và bàn giao mẫu cho các đơn vị giám định để thực hiện việc lưu 

trữ, bảo quản, giám định ADN. 

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện lấy mẫu HCLS trong 

NTLS đối với từng NTLS trên địa bàn. 
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- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương đề 

xuất nội dung, mức chi và các vấn đề liên quan bảo đảm thực hiện nhiệm vụ lấy 

mẫu HCLS; tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Cơ quan chuyên 

môn Quân khu tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

- Tham mưu, phân công thành phần tham gia Tổ công tác liên ngành, Tổ 

(đội) lấy mẫu và huy động lực lượng tại các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo 

đúng quy định. 

2. Sở Nội vụ 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh và các địa phương tham gia khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng mộ 

liệt sĩ chưa xác định thông tin trong các NTLS; tham gia ý kiến vào chương 

trình, kế hoạch lấy mẫu HCLS đối với các mộ chưa xác định được thông tin 

trong NTLS để giám định ADN. 

- Chủ trì quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 

NTLS; phối hợp phân công thành phần tham gia nhiệm vụ lấy mẫu và bàn giao 

mẫu HCLS; tiếp nhận kết quả so sánh, đối khớp từ Công an tỉnh để kết luận và 

xác định danh tính HCLS; cập nhật vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và NTLS; hoàn trả 

mẫu HCLS đối với các mộ liệt sĩ sau giám định ADN. Chỉ đạo chỉnh trang, tu 

bổ, tôn tạo NTLS sau khi lấy mẫu HCLS, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây 

dựng kế hoạch và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS trong các NTLS trên địa 

bàn; cung cấp số liệu mộ liệt sĩ, NTLS, danh sách, sở đồ NTLS, hồ sơ liệt sĩ có 

liên quan và phối hợp với đơn vị chủ trì phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS 

thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu về mộ liệt sĩ, thông tin liệt sĩ được lấy mẫu 

(khi có yêu cầu). 

- Phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức bàn giao mẫu HCLS 

theo đúng quy định. 

- Phân công cán bộ bộ chuyên môn tham gia và chỉ đạo cán bộ chuyên 

môn Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương nới có NTLS, phân công cán bộ, 

chuyên viên tham gia Tổ công tác liên ngành, Tổ (đội) lấy mẫu và huy động lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. 

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, thân nhân liệt sĩ đồng thuận, ủng hộ chủ 

trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định AND; Phát huy vai trò giám sát 

của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện tại 

cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; Vận động người có uy tín 

trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn tham gia tuyên truyền, 
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tạo sự đồng thuận xã hội. Phối hợp nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh, 

kiến nghị các khó khăn, vướng mắc phát sinh về Ban Chỉ đạo tỉnh. 

4. Công an tỉnh 

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ; 

tiếp nhận danh sách thân nhân liệt sĩ để thực hiện công tác rà soát, xác minh 

thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ và thu thập, cập nhật, điều chỉnh nếu thiếu 

hoặc sai sót nhằm thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho 

công dân. 

- Chỉ đạo Công an các đơn vị cử lực lượng tham gia các tổ (đội) lấy mẫu 

hài cốt liệt sĩ; bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, bảo đảm an toàn trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt 

liệt sĩ. 

5. Sở Y tế 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công cán bộ tham gia cac 

lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS theo quy định.  

- Chỉ đạo Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh phối hợp với Bộ 

CHQS tỉnh tham gia tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ y 

tế và quy trình kỹ thuật lấy mẫu, bàn giao mẫu, vận chuyển mẫu…theo Quyết 

định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng; tham gia các Tổ 

(đội) lấy mẫu; thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản, lưu giữ và bàn giao mẫu 

hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, bảo đảm an toàn, tránh nhầm lẫn, thất lạc hoặc 

nhiễm chéo mẫu; hỗ trợ một số vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng (lưỡi cưa 

xương, kẹp phẫu tích, nia có mấu,…) phục vụ công tác lấy mẫu HCLS trong thời 

gian chưa được cấp trên bảo đảm đầy đủ. 

6. Sở Tài chính 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu 

bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 

Tỉnh đoàn 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"; 

Chỉ đạo cơ quan báo, đài, các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng viên, Hội viên và 

quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các 

anh hùng, liệt sĩ, hoạt động của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, và xác định 

danh tính HCLS các cấp, nhất là Chiến dịch 500 ngày đêm và hoạt động lấy mẫu 

HCLS, giám định ADN xác định danh tính HCLS. 

7. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa 

Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công 

tác thông tin, tuyên truyền, công tác triển khai; kịp thời đưa tin, bài phản ánh 



11 

kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, "Chiến dịch 500 ngày đêm" và 

công TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường có NTLS trên địa bàn (có danh sách 

kèm theo phụ lục số liệu mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm) 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ 

tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn theo kế hoạch; phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các lực lượng tham gia bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; cử đại diện lãnh đạo địa 

phương phối hợp ký xác nhận các biên bản, hồ sơ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt 

liệt sĩ và các hồ sơ liên quan theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng tại địa phương huy động nhân lực tham 

gia phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm: Cán bộ, chuyên 

viên Phòng Văn hóa - Xã hội (tham gia Tổ lấy mẫu); cán bộ, nhân viên Ban 

CHQS xã; lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ; cán bộ thôn, tổ dân 

phố, quản trang NTLS và các lực lượng liên quan khác. Các lực lượng này tham 

gia phối hợp, hỗ trợ Tổ lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Danh sách 

cụ thể các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương gửi về Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh (qua Phòng Chính trị) trước thời gian tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tại địa phương ít nhất 07 ngày để tổng hợp, hiệp đồng, tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch (hoặc quyết định) kèm theo. 

- Phối hợp khảo sát, rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin mộ liệt sĩ; chuẩn bị 

sơ đồ, vị trí mộ, điều kiện cơ sở vật chất, điện, nước, khu vực phục vụ lực lượng 

làm nhiệm vụ và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác lấy mẫu HCLS trên 

địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và toàn dân 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày 

đêm"; vận động Nhân dân và thân nhân liệt sĩ đồng thuận, ủng hộ chủ trương lấy 

mẫu HCLS phục vụ giám định ADN; kịp thời nắm tình hình, giải quyết các vấn 

đề phát sinh, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lấy mẫu HCLS để tuyên 

truyền mê tín dị đoan, trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quá 

trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

- Phối hợp thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả; quản lý, lưu giữ 

hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định; tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh 

nghiệm quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

* Đối với Ủy ban nhân dân xã Quảng Ninh (Làm trước để rút kinh 

nghiệm): Ngoài nhiệm vụ chung, cần đảm nhận thực hiện một số nội dung sau: 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch 

cụ thể; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, địa điểm làm việc, khu 

vực lấy mẫu và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. 

- Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì khẩn trương rà soát, lập sơ đồ tổng 

thể NTLS, xác định rõ khu vực, số hàng, số mộ, vị trí từng phần mộ theo danh 
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sách thống kê mộ liệt sĩ do đơn vị quản lý; phục vụ công tác lấy mẫu, cập nhật, 

số hóa thông tin đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo đúng 

quy định. 

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Ban CHQS xã, cán bộ thôn, quản trang 

và các lực lượng liên quan phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường, 

công tác hậu cần, vệ sinh môi trường và hoàn trả phần mộ sau khi lấy mẫu. 

- Phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin mộ liệt sĩ; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, 

biên bản, số hóa dữ liệu và bàn giao mẫu theo quy định. 

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 27/5/2026 - 29/5/2026 (Thời gian cụ 

thể do Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng phối hợp). 

VII. CÔNG TÁC HIỆP ĐỒNG, BẢO ĐẢM 

1. Trang thiết bị, vật tư lấy mẫu tại hiện trường 

- Dụng cụ lấy mẫu: Lưỡi cưa xương, kẹp phẫu tích, nia có mấu. 

- Hộp đựng mẫu (nhựa hình hộp chữ nhật, 10x6x4cm, có lỗ thoáng khí, kèm 

túi Silicagel chống ẩm, giấy lót Tyvek y tế). 

- Thùng cát-tông/nhựa cứng đựng lô mẫu; dụng cụ chống va đập, chống 

rung. 

- Dụng cụ ghi chép, mã hóa: Nhãn in sẵn, máy in tem mã vạch/mã QR, thiết 

bị chụp ảnh, máy tính và phần mềm quản lý HCLS. 

- Dụng cụ bảo hộ: Quần áo phòng dịch, ủng, mũ y tế, khẩu trang, găng tay. 

- Vật tư vệ sinh, khử khuẩn: Cồn 70°, bàn chải đánh răng, giấy thấm. 

- Băng, keo các loại. 

2. Phương tiện vận chuyển 

- Bố trí xe ô tô chuyên dụng (có điều hòa nhiệt độ) theo cung đường vận 

chuyển; ưu tiên vận chuyển trong vòng 72 giờ (Sử dụng xe ô tô của Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh). 

- Dây đai, băng keo cố định thùng mẫu trong xe; tem niêm phong thùng mẫu. 

3. Kho lưu trữ mẫu (tạm thời) 

- Xác định địa điểm đặt kho lưu trữ mẫu lâu dài (Zone C) phù hợp tiêu 

chuẩn: nhiệt độ 15-20°C, độ ẩm 45-55%, điều hòa 24/24. 

- Trang bị tủ hút ẩm chủ động điều khiển độ ẩm, hệ thống logger theo dõi 

nhiệt độ - độ ẩm liên tục. 

- Chuẩn bị đủ kệ/tủ lưu trữ, máy quét mã vạch, hệ thống máy tính quản lý 

cơ sở dữ liệu. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí bảo đảm thực hiện tổ chức lấy mẫu HCLS theo các nội dung đã 

xác định, do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân 

sách Nhà nước; nội dung chi, mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 

26/2026/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù 
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nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ con thiếu thông tin bằng phương pháp AND; Khuyến khích huy 

động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; việc tiếp 

nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, đúng 

quy định; nghiên cứu đề xuất chế độ hỗ trợ nguồn kinh phí phù hợp đối với lực 

lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ lấy mẫu tại hiện trường”. 

VIII. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO 

- Tổ công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ (đội) lấy 

mẫu; kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót, vướng mắc; báo cáo về Ban Chỉ đạo 

tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và 

Ban Chỉ đạo quốc gia (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo) theo đúng quy định. 

- Định kỳ hàng tuần, Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả triển khai lên Ban 

Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo quốc gia. 

- Sau mỗi đợt lấy mẫu, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; điều chỉnh tổ, đội 

và kế hoạch phù hợp với thực tiễn và tiến độ yêu cầu. 

- Báo cáo đột xuất ngay khi có tình huống bất thường: Mẫu hư hỏng, thất 

lạc, sự cố tại nghĩa trang, phản ứng xấu từ dư luận. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa 

xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN. Yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- VP BCĐ Quốc gia - Cục CS-XH/Tổng CCT (để b/c);  
- Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 (để b/c); 
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  
- Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh); 
- Các thành viên Ban CĐ 515 tỉnh (Quyết định số 
2397/QĐ-UBND ngày 07/7/2025; QĐ số 1137/QĐ-
UBND ngày 14/4/2026);  
- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương (Mục VI); 
- Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh; 
 - Lưu: VT, VHXHCCN102 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đầu Thanh Tùng 

 
  



PHỤ LỤC 1: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
LẤY MẪU HCLS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐ ngày    /    /2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 
 

TT 
Đợt thực 

hiện 
Thời gian Nội dung thực hiện NTLS Lấy mẫu  

Số lượng 

mộ dự 

kiến 

Số NTLS 

1 Đợt 1 
Tháng 
5/2026 

Tổ chức làm điểm tại 01 NTLS để rút kinh 

nghiệm, hoàn thiện quy trình, tổ chức lực lượng, 
phương pháp điều hành trước khi triển khai diện 

rộng 

Quảng Xương 
(thuộc xã Quảng Ninh) 

10 1 

2 Đợt 2 
Tháng 5 
- 9/2026 

Triển khai lấy mẫu trên diện rộng tại các địa bàn 

trọng điểm, số lượng mộ lớn; ưu tiên các nghĩa 
trang có điều kiện thuận lợi, bảo đảm hoàn thành 
chỉ tiêu giai đoạn 1 

Hà Trung; Nga Sơn; Vĩnh Lộc;  
Hàm Rồng 

1.227 4 

3 Đợt 3 

Tháng 10 

- 
11/2026 

Tiếp tục triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang còn 

lại thuộc giai đoạn 1; tập trung đẩy nhanh tiến độ, 
hoàn thành mục tiêu lấy mẫu năm 2026 (Sở kết 

vào tháng 11) 

Đồng Tâm; Hậu Lộc; Sầm Sơn;  
Bỉm Sơn; Dốc Trầu (Kim Tân);  

879 5 

4 Đợt 4 
Tháng 

12/2026 
- 3/2027 

Tổ chức lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại; hoàn 
thành toàn bộ chỉ tiêu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa 
xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh 

Thiệu Yên; Hoằng Hóa; Nghi Sơn;  

Nông Cống; Như Xuân; Triệu Sơn; Thọ 
Xuân; Xuân Thành; Xuân Lập; Thường 

Xuân; Ngọc Lặc; Lang Chánh;  

Quan Hóa; Hoa Lộc; Mường Lát 

816 15 

Tổng cộng   2.932 26 

 

152                        20 5



PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG, THỜI GIAN, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 
TỔ CHỨC LẤY MẪU HCLS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số                /KH-BCĐ ngày    /    /2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 
 

TT Nội dung, biện pháp Thời gian Chủ trì 
Phối hợp  

thực hiện 

1 Công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng mộ liệt sĩ; tổng hợp báo cáo. Quý I/2026 
Bộ CHQS 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

- 
Xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao 

mẫu HCLS. 

Tháng 

5/2026 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

- 

Quán triệt các văn bản, tập huấn, bồi dường, hướng dẫn, thống nhất 

về quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, nơi lưu trữ 

mẫu HCLS (tạm thời); cách thức tổ chức lực lượng. 

Tháng 

5/2026 

Bộ CHQS 

tỉnh  

Sở Y tế; 

Sở Nội vụ; 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

2 Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về nhiệm vụ 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. 
Tháng 

5/2026 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

 

- 
Quán triệt, triển khai Kế hoạch lấy mẫu HCLS và các văn bản có 

liên quan. 

Tháng 

5/2026 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

 

- 
Tuyên truyền về nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, Chiến dịch 500 ngày 

đêm và công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. 

Thường 

xuyên 

Bộ CHQS 

tỉnh  

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận tỉnh, Sở Nội 

vụ, Các cơ quan báo 

chí 
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TT Nội dung, biện pháp Thời gian Chủ trì 
Phối hợp  

thực hiện 

3 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập huấn, triển khai thực hiện 

- 

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; kế hoạch 

triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết định thành 

lập Tổ công tác liên ngành, Tổ (đội) lấy mẫu, Lực lượng huy động 

Tháng 

5/2026 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Bộ CHQS tỉnh chủ trì 

tham mưu phối hợp 

với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

- 

Tham gia tập huấn do Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức; theo dõi làm 

điểm tại tỉnh Nghệ An; xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu đối với 
01 NTLS làm trước, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện 

đồng loạt lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt 
liệt sĩ theo kế hoạch. 

Tháng 4,  

5/2026 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, các lực 

lượng 

- 

Triển khai, giao nhiệm vụ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị và 

tổ (đội) công tác làm nhiệm vụ. Tổ chức, điều động các lực lượng 

thực hiện nhiệm vụ. 

Tháng 

5/2026 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Bộ CHQS tỉnh chủ trì 

tham mưu phối hợp 

với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

4 Triển khai, tổ chức lấy mẫu HCLS tại thực địa 

- 
Lập kế hoạch xác định số lượng, tiến độ, phương pháp lấy mẫu tại 

từng NTLS. 

Tháng 

5/2026 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 
Tổ (đội) lấy mẫu 

- 

Tổ chức làm trước việc khai quật, lấy mẫu HCLS, bàn giao mẫu 

HCLS. 

+ Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Ninh; 

+ Tổ chức rút kinh nghiệm; bổ sung kế hoạch, giải pháp. 

Tháng 5, 

6/2026 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

- Triển khai lấy mẫu HCLS diện rộng theo chủ trương chung. 

Tháng 

7/2026 đến 

tháng 3/2027 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, các lực 

lượng 

 



3 

TT Nội dung, biện pháp Thời gian Chủ trì 
Phối hợp  

thực hiện 

5 Công tác thống kê, báo cáo; cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS; bàn giao mẫu HCLS  

- Công tác thống kê, báo cáo; kiểm tra. 
Thường 

xuyên 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

- 
Cập nhật, số hóa thông tin quá trình lấy mẫu HCLS vào phần mềm 

quản lý thông tin mẫu HCLS. 

Theo tiến 

trình 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Sở Nội vụ, các cơ 

quan, đơn vị, địa 

phương 

- Tổ chức bàn giao mẫu HCLS. 

Thường 

xuyên và 

từng đợt 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Sở Nội vụ; Sở Y tế 

(Cơ quan chuyên 

môn được giao tiếp 

nhận mẫu) 

6 Hoàn trả mặt bằng; tu bổ, tôn tạo mộ và NTLS đã khai quật; hoàn trả mẫu HCLS sau khi giám định ADN  

- Hoàn trả mặt bằng; tu bổ, tôn tạo mộ và NTLS đã khai quật. 
Từng đợt và 

khi kết thúc 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Sở Nội vụ và  

các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

- Hoàn trả mẫu HCLS sau khi giám định ADN. 

Theo Kế 

hoạch của 

Ban Chỉ đạo 

quốc gia  

Sở Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

7 Sơ kết, tổng kết 

Tháng 

11/2026 và 

tháng 6/2027 

Ban Chỉ 

đạo tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

 
 



PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số                /KH-BCĐ ngày    /    /2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 
 

TT Đơn vị 

Tổng số mộ 
Số mộ 

đủ thông tin 

Số mộ  

có một phần thông tin 

Số mộ  

chưa có thông tin 

Số mộ 

cần lấy 

mẫu sinh 

phẩm để 
giám 

định 

AND 

Ghi 

chú  

Tổng 
Mộ  

đơn 

Mộ  

tập  
thể 

Tổng 
Đã di 

chuyển 
Còn lại Tổng 

Đã  

lấy 
 mẫu 

Chưa 

lấy 
 mẫu 

Tổng 

Đã  

lấy 
 mẫu 

Chưa 

lấy 
 mẫu  

1 NTLS Hàm Rồng 1.943 1.939 4 889 4 885 16   16 1.042 5 1.037 1.033 
4 Mộ tập 

thể không 

lấy mẫu  

2 
NTLS Quốc tế Đồng Tâm 
(Thiết Ống) 

2.187 2.177 10 1217 109 1.108 0     1.079 330 749 739 
10 Mộ tập 

thể không 
lấy mẫu  

3 NTLS Bỉm Sơn 47 47   46   46 0     1   1 1   
 

4 NTLS P. Sầm Sơn 129 129   128 3 125 3   3 1   1 1   
 

5 NTLS xã Đông Nam  25 25   25   25 0   0 0     0   
 

6 NTLS Thiệu Yên 733 733   325   325 57   57 351   351 351   
 

7 NTLS xã Yên Định 249 249   249   249 0     0     0   
 

8 NTLS xã Vĩnh Lộc 263 263   220   220 12   12 31   31 31   
 

9 NTLS xã Cẩm Thủy 164 164   105 0 105 0     59 59   0   
 

10 
NTLS Quảng Xương (xã 
Quảng Ninh) 

679 679   632 0 632 37   37 10   10 10 
   

11 
NTLS Nghi Sơn (phường 

Hải Lĩnh) 
662 662   609 11 598 16   16 48 11 37 37 

   

12 NTLS xã Nông Cống 180 180   132 5 127 38   38 15 2 13 13   
 

13 NTLS xã Như Xuân 71 71   69 8 61 6   6 4   4 4   
 

14 NTLS xã Hoằng Hóa 660 660   590 37 553 69   69 38   38 38   
 

15 NTLS xã Hậu Lộc 260 260   244   244 14   14 2   2 2   
 

16 NTLS xã Hà Trung 394 394   334 12 322 12   12 60 16 44 44   
 

17 NTLS xã Nga Sơn 587 587   387 0 387 81   81 119   119 119   
 

18 
NTLS Dốc Trầu (xã Kim 

Tân) 
332 332   122 0 122 73   73 137 1 136 136 

   

152                        20 5
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TT Đơn vị 

Tổng số mộ 
Số mộ 

đủ thông tin 

Số mộ  

có một phần thông tin 

Số mộ  

chưa có thông tin 

Số mộ 

cần lấy 

mẫu sinh 
phẩm để 

giám 

định 

AND 

Ghi 

chú  

Tổng 
Mộ  

đơn 

Mộ  
tập  

thể 

Tổng 
Đã di 

chuyển 
Còn lại Tổng 

Đã  
lấy 

 mẫu 

Chưa 
lấy 

 mẫu 

Tổng 
Đã  
lấy 

 mẫu 

Chưa 
lấy 

 mẫu  

19 NTLS xã Triệu Sơn 486 486   413 20 393 20   20 73   73 73   
 

20 NTLS xã Thọ Xuân 101 101   71 0 71 15   15 15   15 15   
 

21 
NTLS Xuân Thành (xã Thọ 
Xuân) 

122 122   65 0 65 10   10 47   47 47 
   

22 NTLS xã Xuân Lập  218 218   143 0 143 67   67 8   8 8   
 

23 NTLS xã Ngọc Lặc 74 74   54 0 54 3   3 17   17 17   
 

24 NTLS xã Thường Xuân 58 58   50   50 5   5 3   3 3   
 

25 
NTLS Lang Chánh (xã Linh 
Sơn) 

55 55   0 0 0 15   15 40   40 40 
   

26 
NTLS Quan Hóa (xã Hồi 
Xuân) 

227 227   111 2 109 20   20 98   98 98 
   

27 
NTLS Đông Tân (phường 
Đông Sơn) 

43 43   43 0 43 0   0 0     0 
   

28 NTLS xã Đông Khê 43 43   39 0 39 0   0 4 4   0   
 

29 
NTLS Quảng Thành 

(phường Quảng Phú) 
42 42   42 0 42 0   0 0     0 

   

30 
NTLS Đông Cương (phường 

Hàm Rồng) 
34 34   24   24 10   10 0     0 

   

31 NTLS xã Hoa Lộc 90 90   15 0 15 6   6 69   69 69   
 

32 
NTLS xã Mường Lát và Đài 
tưởng niệm Tén Tằn 

16 16   6   6 7   7 3   3 3 
   

Tổng cộng 11.174 11.160 14 7.399 211 7.188 612 0 612 3.374 428 2.946 2.932   
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